
STT Số báo danh Tên học sinh Khối Lớp Điểm Thời gian làm bài

1 10750473 Nguyễn Khánh Chi Khối 4 4A2 270 12 phút 32 giây

2 10691757 Trần Bảo Anh Khối 4 4A2 270 18 phút 23 giây

3 10991050 Nguyễn Sơn Hải Khối 4 4A4 270 18 phút 23 giây

4 10991049 Nguyễn Đức Nguyên Khang Khối 4 4A4 260 17 phút 1 giây

5 192943694 Lê Đức Anh Khối 4 4A2 260 20 phút 10 giây

6 952732456 Nguyễn Kiều Thảo My Khối 4 4A4 250 15 phút 34 giây

7 202402283 Ngô Bảo Minh Khối 4 4A4 250 16 phút 20 giây

8 294786896 Nguyễn Hương Trà Khối 4 4A4 250 25 phút 53 giây

9 11142477 Trịnh Bảo Châu Khối 4 4A3 240 21 phút 46 giây

10 144231967 đỗ khánh linh Khối 4 4A2 220 10 phút 8 giây

11 10957203 Đinh Anh Hải Khối 4 4A1 220 17 phút 26 giây

12 10885319 Hoàng Nhật Minh Khối 4 4A4 220 18 phút 31 giây

13 831790022 Phạm Gia Bảo A Khối 4 4A3 220 20 phút 4 giây

14 771689557 Lê Minh Châu Khối 4 4A2 210 15 phút 6 giây

15 145247958 tô ngân khánh Khối 4 4A1 210 16 phút 7 giây

16 421657580 Chử Hoàng Nam Khối 4 4A1 190 17 phút 11 giây
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